


CHƯƠNG 2: PHẢN ỨNG HÓA HỌC
Dạng 1: Phân biệt hiện tượng vật lí và hiện tượng hóa học 
	Hiện tượng vật lí
	Hiện tượng hóa học

	- Là …

	- Là …


	VD: Hòa tan đường vào nước được dung dịch trong suốt, không nhìn thấy hạt đường nhưng nếm có vị ngọt. 
	VD: Quá trình quang hợp ở cây xanh, cây thu khí CO2 vào và thải ra khí O2.



1. Cho các hiện tượng sau, hiện tượng nào là hiện tượng vật lý, hiện tượng nào là hiện tượng hóa học? 
	Hiện tượng
	HTVL
	HTHH

	a) Thủy tinh nóng chảy được thổi thành bình cầu.
	
	

	b) Khí methane (CH4) cháy tạo thành khí cacbonic và hơi nước.
	
	

	c) Hòa tan acetic acid vào nước được dung dịch acetic acid loãng dùng làm giấm ăn.
	
	

	d) Cho vôi sống (CaO) vào nước được calcium hydroxide (Ca(OH)2).
	
	

	e) Quá trình quang hợp của cây xanh.
	
	

	f) Quá trình lên men rượu.
	
	

	g) Nước đá chảy thành nước lỏng.
	
	

	h) Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi.
	
	



2. Hiện tượng vật lý là:
A. Hiện tượng chất bị phân hủy.
B. Hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất mới.
C. Hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu.
D. Hiện tượng biến đổi chất, có thể tạo ra chất mới hoặc không.
3. Trong các hiện tượng sau, hãy cho biết đâu là hiện tượng hóa học?
A. Đốt gas để thu nhiệt.			B. Khi nấu cơm, nước bay hơi.
C. Cô cạn dung dịch đường cho đậm đặc.	D. Hòa tan đường vào nước.
4. Trong các hiện tượng sau, hiện tượng vật lý là:
A. Cơm bị ôi thiu.			B. Lưu huỳnh cháy trong không khí.
C. Mực hòa tan vào nước.		D. Đốt cháy mẩu giấy.
5. Hãy cho biết hiện tượng sắt để ngoài không khí lâu ngày bị gỉ sét là hiện tượng gì?
A. Hiện tượng hóa học.			B. Hiện tượng vật lý.
C. Cả hiện tượng vật lý và hóa học.	D. Không có hiện tượng gì.
6. Trong các hiện tượng sau, hiện tượng hóa học là: 
A. Cơm bị ôi thiu.			
B. Nước bốc hơi.
C. Cồn để trong lọ không khí bị bay hơi.	
D. Đá lạnh để ngoài không khí bị chảy thành nước lỏng.
7. Khi trời lạnh, chúng ta thấy mỡ đóng thành váng. Khi đun nóng, các váng mỡ này tan chảy. Nếu đun quá lửa, thì một phần mỡ hóa hơi và một phần bị cháy đen. Hãy chỉ ra đâu là hiện tượng hóa học:
A. Mỡ đóng váng khi trời lạnh.		B. Mỡ tan chảy khi đun nóng.
C. Đun quá lửa mỡ bị cháy.		D. Không có hiện tượng hóa học.
8. Dấu hiệu chính để phân biệt hiện tượng vật lý và hiện tượng hóa học là
A. Sự thay đổi về màu sắc của chất.	B. Sự xuất hiện chất mới.
C. Sự thay đổi về trạng thái của chất.	D. Sự thay đổi về hình dạng của chất.
9. Trong các hiện tượng sau, đâu là hiện tượng vật lý:
A. Chưng cất rượu sau quá trình lên men rượu.
B. Ủ cơm nếp với men rượu trong quá trình lên men rượu.
C. Đốt gas để thu nhiệt.
D. Ngâm trứng vào giấm.
10. Hiện tượng hóa học là
A. Hiện tượng biến đổi chất này thành chất mới.
B. Hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu.
C. Hiện tượng chỉ biến đổi về trạng thái của chất.
D. Cả A, B, C đều sai.
11. Chọn câu sai:
A. Xay tiêu là hiện tượng vật lý.		
B. Đốt cháy đường mía là hiện tượng hóa học.
C. Gấp quần áo là hiện tượng hóa học.
D. Hiện tượng ma trơi là hiện tượng hóa học.
12. Trong các hiện tượng sau:
(1) Pha loãng nước muối.
(2) Đốt cháy mẩu giấy.
(3) Nước bốc hơi.
(4) Lưu huỳnh cháy trong không khí.
Hãy cho biết hiện tượng nào là hiện tượng vật lý?
A. (1), (2).				B. (1), (3).		
C. (2), (3).				D. (3), (4).
13. Băng tan là hiện tượng:
A. Hiện tượng vật lý.			
B. Hiện tượng hóa học.
C. Cả hiện tượng vật lý và hiện tượng hóa học.
D. Không là hiện tượng nào.
14. Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng vật lý là:
A. Thủy tinh nóng chảy được thổi thành bình cầu.
B. Trứng để lâu ngày bị thối.
C. Thức ăn để lâu ngày bị ôi thiu.
D. Thổi khí carbon dioxide vào nước vôi trong, làm nước vôi trong vẩn đục.

Dạng 2: Phản ứng hóa học 
	- Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác
- Phương trình chữ: Tên các chất phản ứng → Tên các sản phẩm
- Điều kiện xảy ra phản ứng:
+ Các chất phản ứng được tiếp xúc với nhau
+ Một số phản ứng cần nhiệt độ
+ Một số phản ứng cần chất xúc tác giúp phản ứng xảy ra nhanh hơn
- Dấu hiệu xảy ra phản ứng:
+ Thay đổi màu sắc
+ Kết tủa 
+ Bay hơi 
+ Tỏa nhiệt và phát sáng.



15. Trong phản ứng sau chất nào là sản phẩm ? 
Hydrochloric acid + potassium carbonate → potassium chloride + carbon dioxide + nước
A. Hydrochloric acid, potassium chloride.
B. Potassium chloride, carbon dioxide.
C. Carbon dioxide, nước.
D. Potassium chloride, carbon dioxide, nước.
16. Trong phản ứng sau chất nào là chất tham gia? 
Hydrochloric acid + sodium carbonate → sodium chloride + carbon dioxide + nước
17. Bỏ quả trứng vào dung dịch hydrochloric acid thấy sủi bọt ở vỏ trứng. Biết rằng hydrochloric acid tác dụng với calcium carbonate (chất có trong vỏ trứng) tạo ra calcium chloride, nước và khí carbon dioxide thoát ra. Phương trình chữ của phản ứng là:
A. Hydrochloric acid + calcium chloride → calcium carbonate + carbon dioxide.
B. Hydrochloric acid + khí carbon dioxide → calcium carbonate + calcium chloride + nước.
C. Khí carbon dioxide + calcium chloride + nước → hydrochloric acid + calcium carbonate.
D. . Hydrochloric acid + calcium carbonate → calcium chloride + carbon dioxide + nước.
18. Sắt cháy trong oxygen, không có ngọn lửa nhưng sáng chói tạo ra hạt nhỏ nóng chảy màu nâu là oxide sắt từ, phương trình chữ của phản ứng hóa học là:

A. Sắt 		+ 	oxygen 		 oxide sắt từ

B. Oxygen 	+	oxide sắt từ 	 sắt

C. Oxide sắt từ 				 sắt 	+ 	oxygen 

D. Sắt 		+ 	oxide sắt từ 	 oxygen
19. Dùng nước mưa đun sôi rồi để nguội làm nước uống, lâu ngày thấy trong ấm có những cặn trắng. Biết rằng trong nước mưa có chứa nhiều muối calcium hydrocarbonate. Muối này dễ bị nhiệt phân hủy sinh ra calcium carbonate (là chất kết tủa trắng), khí carbon dioxide và nước. Hãy cho biết dấu hiệu có phản ứng xảy ra khi đun nước sôi rồi để nguội.
A. Do tạo thành nước.
B. Do tạo thành chất kết tủa trắng calcium carbonate.
C. Do để nguội nước.
D. Do đun sôi nước.
20. Phản ứng hóa học là:
A.Quá trình kết hợp các đơn chất thành hợp chất
B. Quá trình biến đổi chất này thành chất khác
C. Sự trao đổi của 2 hay nhiều chất ban đầu để tạo chất mới
D. Là quá trình phân hủy chất ban đầu thành nhiều chất
21. Trong phản ứng hóa học, các chất tham gia và các chất sản phẩm đều có cùng
A. số nguyên tử của mỗi nguyên tố.	B. số nguyên tố tạo nên chất.
C. số phân tử của mỗi chất.		D. số nguyên tử trong mỗi chất.
22. Khi xảy ra phản ứng hóa học sẽ:
A. có ánh sáng phát ra.			B. có sinh nhiệt.
C. có chất mới tạo thành.			D. có chất không tan trong nước.
23. Dấu hiệu của phản ứng hóa học:
A. Thay đổi màu sắc.			B. Tạo chất bay hơi hoặc chất kết tủa.
C. Tỏa nhiệt hoặc phát sáng.		D. Tất cả đáp án.
24. Làm thế nào để biết có phản ứng xảy ra?
A. Dựa vào mùi của sản phẩm.		
B. Dựa vào màu của sản phẩm.
C. Dựa vào sự tỏa nhiệt.			
D. Dựa vào dấu hiệu có chất mới tạo thành.

Dạng 3: Định luật bảo toàn khối lượng 
	“Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất sản phảm bằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng”
Phương trình chữ : A + B  → C + D
Công thức bảo toàn khối lượng: mA + mB = mC + mD



25. Trong các phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các sản phẩm … tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng. Từ điền vào dấu “…” là:
A. Lớn hơn.
B. Nhỏ hơn.
C. Bằng.
D. Lớn hơn hay nhỏ hơn tùy thuộc vào hệ số phản ứng.
26. Cho 4g sodium hydroxide NaOH tác dụng với 8g copper (II) sulfate CuSO4 tạo ra 4,9g copper (II) hydroxide Cu(OH)2 kết tủa và sodium sulfate Na2SO4. Tính khối lượng sodium sulfate Na2SO4.
27. Cho phản ứng hóa học: A+ B + C → D. Chọn đáp án đúng:
A. mA + mB = mC  + mD			B.  mA + mB + mC  = mD
C.  mA + mC = mB  + mD                      	D.  mA = mB + mC  + mD
28. Nung đá vôi (CaCO3), sau phản ứng thu được 4,4 gam khí carbon dioxide (CO2) và 5,6 gam calcium oxide. Khối lượng đá vôi đem nung là bao nhiêu?
29. Đốt cháy hết 9 gam kim loại magnesium (Mg) trong không khí thu được 15 gam hợp chất magnesium oxide (MgO). Biết rằng, magnesium cháy là xảy ra phản ứng với khí oxygen trong không khí. Tính khối lượng của khí oxygen đã phản ứng.
30.  Lưu huỳnh cháy trong oxygen theo phản ứng hóa học như sau:

Lưu huỳnh + khí oxygen  sulfur dioxide
Cho biết khối lượng lưu huỳnh là 48 gam, khối lượng khí sulfur dioxide thu được là 96 gam. Tính khối lượng khí oxygen đã tham gia phản ứng.
31. Đốt cháy hết 4,5 gam kim loại magnesium (Mg) trong không khí thu được 7,5 gam hợp chất magnesium oxide (MgO). Biết rằng, magnesium cháy là xảy ra phản ứng với khí oxygen trong không khí. Khối lượng oxygen đã phản ứng là:
A. 3 gam.				B. 4 gam.		
C. 5 gam.				D. 6 gam.

32. Cho phương trình hóa học: C + O2  CO2 . Biết khối lượng C đem đốt cháy là 12 gam, khối lượng CO2 thu được là 44 gam. Khối lượng O2 đã phản ứng là:
A. 56 (g).				B. 22 (g).		
C. 6 (g).					D. 32 (g).
33. Cho 6,5g kẽm vào dung dịch có chứa7,3g hydrochloric acid. Khối lượng zinc chloride có trong dung dịch tạo thành là 13,6g. Khối lượng khí hydrogen bay lên là:
A. 2g.			B. 0,3g.			C. 3g.			D. 0,2g.
34. Đốt cháy 1,6g chất M cần 6,4g khí O2 và thu được khí CO2 và hơi H2O theo tỉ lệ khối lượng CO2 : H2O = 11: 9. Khối lượng của CO2 và H2O lần lượt là
A. 4,3g và 4,6g.				B. 4,4 g và 3,6 g.
C. 5g và 3g.				D. 4,2g và 3,8g.
35. Đốt cháy 12,4 gam phosphorus trong không khí tạo ra 28,4 gam P2O5. Khối lượng oxygen cần dùng là:
A. 16 gam.				B. 32 gam.
C. 6,4 gam.				D. 3,2 gam.
36. Nung đá vôi (CaCO3), sau phản ứng thu được 44 gam khí carbon dioxide (CO2) và 56 gam calcium oxide. Khối lượng đá vôi đem nung là:
A. 10 gam.				B. 100 gam.
C. 12 gam.				D. 20 gam.
37. Lưu huỳnh (S) cháy trong không khí sinh ra chất khí mùi hắc, gây ho, đó là khí sulfur dioxide có công thức hóa học là SO2. Biết khối lượng lưu huỳnh và khối lượng oxygen tham gia phản ứng bằng nhau và bằng 1,6 gam. Tính khối lượng khí sulfur dioxide sinh ra.
A. 1,6 gam.				B. 3,2 gam.
C. 4,8 gam.				D. 6,4 gam.

Dạng 4: Lập phương trình hóa học 
38. Cho sơ đồ của các phản ứng sau:
a) K 		+	 O2	→ 	K2O
b) Al 		+ 	O2 	→ 	Al2O3
c) KMnO4 	→ 	K2MnO4 	+ 	MnO2 	+ 	O2.
d) Al(OH)3 	→ 	Al2O3 		+ 	H2O
e) K2CO3 	+ 	CaCl2 	→ 	CaCO3 	+ 	KCl
Lập phương trình hóa học của phản ứng. Cho biết tỉ lệ số nguyên tử, phân tử của các chất tham gia phản ứng.
39. Cho sơ đồ phản ứng hoá học sau: Fe + HCl → FeCl2 + H2
Tỉ lệ các chất trong phương trình là
A. 1 : 1 : 1 : 1.				B. 1 : 3 : 1 : 1.
C. 1 : 2 : 1 : 1.				D. 1 : 1 : 2 : 2.
40. Cho phương trình phản ứng hoá học sau: MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O
Số chất phản ứng và số chất sản phẩm lần lượt là:
A. 2 và 3.				B. 3 và 2.		
C. 5 và 4.				D. 1 và 3.
41. Hoà tan nhôm (Al) trong dung dịch sulfuric acid (H2SO4) thu được aluminium sulfate và khí hydrogen, phản ứng xảy ra là:
A. Al + Al2(SO4)3 → H2SO4 + H2.
B. 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2.
C. Al2(SO4)3 + 3H2 → 2Al + 3H2SO4.
D. H2SO4 + H2 → Al2(SO4)3 + Al.
42. Có sơ đồ phản ứng hóa học: Fe + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag. Hệ số thích hợp trong phản ứng là:
A. 1 : 2 : 3 : 4.				B. 2 :3 : 2 : 5.
C. 2 : 4 : 3 : 1.				D.1 : 3 : 1 : 3.
43. Cho sơ đồ phản ứng: Fe(OH)y + H2SO4 → Fex(SO4)y + H2O. x, y có thể lần lượt là? (biết x ≠ y)
A. 2 và 3.				B. 2 và 1.
C. 1 và 2.				D. 3 và 2.
44. Cho sơ đồ phản ứng hóa học sau:
Zn + HCl → ZnCl2 + H2
Tổng hệ số các chất tham gia phản ứng là:
A. 1			B. 2			C. 3			D. 4
45. Khí ethylen (C2H4) cháy trong oxygen sinh ra khí carbon dioxide và nước. Tỉ lệ số phân tử các chất trong phản ứng là
A. 2 : 3 : 2 : 1.				B. 1 : 3 : 2 : 2.
C. 3 : 1 : 2 : 2.				D. 2 : 1 : 3 : 2.
46. Có sơ đồ phản ứng sau: Al + Fe3O4 → Fe + Al2O3. Tổng hệ số các chất sản phẩm là
A. 10.			B. 11.			C. 12.			D. 13.
47. Cho sơ đồ phản ứng: P2O5 + H2O → H3PO4. Tỉ lệ số phân tử các chất là:
A. 3 : 1 : 2.				B. 1 : 3 : 2.
C. 1 : 2 : 3.				D. 2 : 3 : 1.
48. Cho sơ đồ phản ứng: Fe + Cl2 → FeCl3. Tổng hệ số các chất trong phương trình là
A. 7.			B. 6.			C. 4.			D. 5.

Dạng 5: Hoàn thành phương trình hóa học. Xác định chất còn thiếu. 
49. Chọn hệ số và công thức hóa học thích hợp đặt vào những chỗ có dấu ? trong phương trình hóa học sau:
a) Fe 	+ 	?HCl 	→ 	FeCl2 	+ 	H2
b) CaO 	+ 	?HCl 	→ 	CaCl2 	+ 	?
50. Cho sơ đồ của phản ứng như sau:
Al + CuSO4 → Alx(SO4)y + Cu
Xác định các chỉ số x, y và cân bằng phương trình hóa học.
51. Cho sơ đồ phản ứng sau:
FeaOb + HCl → FeClc + H2O
Cho biết Fe có hóa trị III, hãy xác định a, b, c và cân bằng phương trình hóa học.
52. Cho sơ đồ phản ứng: Fe + … → FeCl2 + H2. Chất còn thiếu trong sơ đồ trên là
A. Cl2.			B. Cl.			C. HCl.			D. Cl2O.
52. Cho sơ đồ phản ứng: FeClx + Cl2 → FeCl3. Giá trị của x là
A. 1.			B. 2.			C. 3.			D. 4.
53. Cho phương trình hóa học: Fe3O4 + aHCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O.
Giá trị của a là:
A. 4.			B. 6.			C. 8.			D. 10.
54. Có sơ đồ phản ứng hóa học: Al + AgNO3 → Al(NO3)3 + Ag. Hệ số thích hợp trong phản ứng là
A. 1 : 2 : 3 : 4.				B. 2 : 3 : 2 : 5.
C. 2 : 4 : 3 : 1.				D.1 : 3 : 1 : 3.
55. Cho sơ đồ phản ứng sau:
CaO + ? HNO3 → Ca(NO3)2 + ?
Hệ số trước HNO3 và chất còn thiếu trong sơ đồ phản ứng lần lượt là
A. 1 và H2O.				B. 2 và H2O.
C. 2 và HNO3.				D. 2 và NO2.
56. Cho phương trình phản ứng hoá học sau: MnO2 + 4? → MnCl2 + Cl2 + 2H2O. Chất còn thiếu trong phương trình là:
A. Cl2.			B. H2O.			C. HCl.			D. Cl2O.
57. Cho sơ đồ phản ứng sau:
K2CO3 + CaCl2 → CaCO3 + ?
Tỉ lệ số phân tử của các chất tham gia phản ứng là
A. 1 : 1.					B. 2 : 1.
C. 1 : 2.					D. 1 : 3.
58. Hoà tan nhôm (Al) trong dung dịch sulfuric acid (H2SO4) thu được aluminium sulfate (Al2(SO4)3) và khí là
A. H2.			B. O2.			C. CO2.			D. H2O.
59. Có sơ đồ phản ứng sau: Al + Fe3O4 → ? + Al2O3. Đơn chất còn thiếu trong sơ đồ và tổng hệ số các chất sản phẩm lần lượt là
A. Fe và 10.				B. Al và 11.
C. Fe và 12.				D. Fe và 13.
[bookmark: _GoBack]60. Cho sơ đồ phản ứng hóa học sau:
Zn + ? → ZnCl2 + H2
Tổng hệ số các chất tham gia phản ứng là
A. 1			B. 2			C. 3			D. 4
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